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Thí nghiệm được tiến hành trong thời gian từ tháng 09/2008 - 04/2009 tại vườn cà phê của nông dân, xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông, theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, với 4 loại thuốc: Supracid 40 EC, Dragon 585 EC, Sago - Super 20 EC và dầu khoáng DC - Tron Plus 98,8 EC, 1 công thức đối chứng nước lã, thí nghiệm được lập lại 3 lần. 


Nội dung nghiên cứu điều tra hiện trạng canh tác cây cà phê của nông dân và xác định loại sâu hại chính trên cây cà phê, diễn biến mức độ gây hại của chúng theo phương pháp của Nguyễn Công Thuật (1997) và Nguyễn Văn Tuất (2001). Đồng thời thí nghiệm xác định hiệu lực phòng trừ rệp sáp hại cây cà phê của một số loại thuốc trừ sâu, tiến hành theo quy trình khảo nghiệm thuốc trừ rệp sáp hại cây cà phê của cục Bảo vệ Thực vật.


Kết quả điều tra cho thấy cây cà phê tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai hiện nay đã được nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến. Đa số giống cây cà phê được trồng hạt từ vườn giống có chọn lọc và một tỷ lệ nhỏ cây cà phê ghép. Công tác đầu tư chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại đã được người nông dân chú trọng, nhưng mức độ hiểu biết còn hạn chế do đó năng suất thu hoạch, chất lượng hạt cà phê chưa cao và chưa đồng đều.

Qua điều tra đã ghi nhận được 14 loài sâu hại. Chúng tập trung trong 7 họ thuộc 4 bộ côn trùng. Trong đó: Bộ cánh vẩy Lepidoptera có 1 loài (chiếm 7,14 %), bộ cánh cứng Coleoptera 2 loài (chiếm 14,29 %), bộ mối Isoptera 1 loài (chiếm 7,14 %) và bộ cánh đều Homoptera 10 loài (chiếm 71,43 %).

- Rệp sáp gây hại quanh năm, mức độ gây hại nặng từ tháng 2 đến tháng 11 đặc biệt trong cuối mùa khô đầu mùa mưa khoảng tháng 3, 5, chúng bám gây hại nhiều ở cổ rễ, cành và chùm hoa, quả non.


- Mọt đục quả hoạt động mạnh từ khi phôi nhân hình thành đến khi quả già chín vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Loại sâu này gây hại chủ yếu ở vườn cà phê kinh doanh.

- Các loại thuốc thí nghiệm đều có hiệu lực trừ rệp sáp, đồng thời các loại thuốc cũng làm ảnh hưởng giảm mật số bọ rùa hồng Rodolia sp. trên vườn.
